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TÓM TẮT 

Dạ yến thảo hoa tím (Petunia hybrida Hort.), thuộc họ Cà (Solanacea), là cây hoa trồng chậu phổ biến, có giá trị 

cao, hiện đang được thị trường ưa chuộng. Do đó, nghiên cứu nhân giống in vitro cây Dạ yến thảo hoa tím được 

thực hiện để có thể sản xuất số lượng lớn cây giống sạch bệnh, chất lượng đồng đều, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (RCD) với ba lần nhắc lại. Nghiên cứu đã xác định được môi 

trường Murashige and Skoog (MS) đặc bổ sung 0,5 mg/l BA là thích hợp nhất để nhân chồi Dạ yến thảo hoa tím, với 

hệ số nhân chồi đạt 19,78 chồi/mẫu, chiều cao chồi đạt 2,36cm sau 6 tuần nuôi cấy. Môi trường phù hợp nhất để 

dưỡng chồi là MS đặc bổ sung 40 g/l sucrose, cho chồi mập, xanh, lá to. Kết quả cũng cho thấy môi trường phù hợp 

cho giai đoạn ra rễ và thích nghi ngoài vườn ươm là MS đặc bổ sung 0,1 g/l than hoạt tính (AC), với tỷ lệ ra rễ đạt 

100%, cây ra ngôi có 12,83 rễ/cây, chiều dài rễ đạt 2,28cm, rễ trắng, dài, mập. Sau 2 tuần thích nghi ngoài vườn 

ươm, cây con có nguồn gốc từ môi trường ra rễ MS đặc bổ sung 0,1 g/l AC có tỷ lệ sống đạt 100% với chiều cao cây 

đạt 6,47cm, số lá đạt 15,07 lá/cây. 

Từ khóa: BA, Dạ yến thảo hoa tím, nuôi cấy mô, than hoạt tính. 

Study on In vitro Propagation of Purple petunia (Petunia hybrida Hort.) 

ABSTRACT 

Purple petunia (Petunia hybrida Hort.), belonging to the Solanacea family, is a popular and high - value potted 

ornamental plant on the flower market. Therefore, in vitro propagation research of Purple petunia has been carried 

out in order to produce large numbers of genetically uniform and pathogen-free plantlets to meet market demand. All 

experiments were arranged in a randomized complete design (RCD) with three replicates. The results showed that 

Murashige and Skoog (MS) solid medium supplemented with 0.3 mg/l BA was the most suitable medium for shoot 

regeneration and multiplication of Purple petunia, with a high multiplication rate (19.78 shoots/explant), and a shoot 

height of 2.36cm after 6 weeks of culture. The most suitable medium for Purple petunia shoot nursing was MS solid 

medium supplemented with 40 g/l sucrose, producinglarge and green shoot and leaves. The results also showed that 

the suitable medium for the rooting stage and acclimatization was MS solid medium supplemented with 0.1 g/l 

activated charcoal (AC), resulting in the root formation rate of 100%; 12.83 roots/plantlet; 2.28 cm in root length with 

white, long and big roots. After 2 weeks of acclimatization in the net house, plantlets derived from MS solid rooting 

medium supplemented with 0.1 g/l AC had a survival rate of 100% with 6.47cm in plant height and 15.07 leaves/plant. 

Keywords: Activated charcoal, BA, Petunia hybrida Hort., tissue culture. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dä yến thâo (Petunia hybrida Hort.), thuộc 

họ Cà (Solanaceae), là loài cây thân thâo, cao tÿ 

0,3-1m, vĆi hình thái và màu síc hoa đa däng, 

cåy sai hoa, ra hoa quanh nëm (Phäm Hoàng 

Hộ, 2000). Dä yến thâo có nguồn gốc tÿ vùng 

nhiệt đĆi, cên nhiệt đĆi cûa Nam Mč và đþĉc lan 

rộng sang các nþĆc có khí hêu tþĄng tă. Täi Việt 

Nam, Dä yến thâo là một trong nhĂng cây hoa 

trồng chêu phổ biến đþĉc trồng để trang trí 

cânh quan sån vþąn, đþąng phố. 
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Hiện nay, Dä yến thâo thþąng đþĉc trồng tÿ 

hät hoặc giâm cành. Tuy nhiên, theo Bùi Thð 

Cúc & cs. (2017) hät Dä yến thâo có tČ lệ nây 

mæm không cao (60%), hĄn nĂa cây giâm cành 

có sĀc sống yếu và nhanh tàn hĄn cåy gieo hät. 

Ngoài ra, hệ số nhân giống bìng phþĄng pháp 

giâm cành thçp (Bùi Thð Cúc & cs., 2017). Vì 

vêy, nguồn cung cây giống Dä yến thâo hiện 

chþa đáp Āng đþĉc nhu cæu cûa thð trþąng. 

Trong khi đò, phþĄng pháp nhån giống vô tính 

bìng nuôi cçy mô tế bào thăc vêt (in vitro) cho 

cây con säch bệnh, giĂ nguyên đặc tính cûa cây 

mẹ. Cåy con đồng nhçt về mặt di truyền nên 

chçt lþĉng cây giống đồng đều. Ngoài ra, 

phþĄng pháp nhån giống in vitro có hệ số nhân 

giống cao nên giá thành cây giống thçp hĄn các 

phþĄng pháp nhån giống truyền thống khác. 

Các nghiên cĀu Āng dýng phþĄng pháp nuôi 

cçy mô tế bào trên cây Dä yến thâo đþĉc bít đæu 

tÿ nhĂng nëm 1960 (Izhar & Zelcer, 1984). Méu 

vêt liệu sā dýng để tái sinh Dä yến thâo là đînh 

sinh trþćng, đoän thân mang mít ngû và phiến 

lá. Natalija & cs. (2015) đã nghiên cĀu să tái 

sinh chồi tÿ lá in vitro cûa ba giống Dä yến thâo 

(Petunia hybria ĒPurple Velvetē, ĒRamblin Nu 

Blueē và ĒTouhaē). Bùi Thð Cúc & cs. (2017) đã 

nhân in vitro giống Dä yến thâo hoa hồng sọc 

tím bìng chồi đþĉc tái sinh tÿ đoän thân mang 

mít ngû. Nguyễn Tiến Long & cs. (2021) đã täo 

đþĉc nguồn vêt liệu khći đæu trong vi nhân 

giống tÿ mô lá cây in vitro cûa giống Dä yến 

thâo tím hồng. Farooq & cs. (2021) đã tối þu hòa 

quy trình nhân nhanh tÿ đînh sinh trþćng, 

đoän thân mang mít ngû và phiến lá in vitro 

cûa giống Dä yến thâo P. hybria cv. ĒBravoē. Tuy 

nhiên, hiện chþa cò nghiên cĀu nhân in vitro 

giống Dä yến thâo hoa tím đþĉc công bố. Vì vêy, 

kết quâ cûa nghiên cĀu này bþĆc đæu xây dăng 

quy trình nhân giống in vitro cây Dä yến thâo 

hoa tím nhìm mýc đích sân xuçt cây giống vĆi 

số lþĉng lĆn, chçt lþĉng cao và ổn đðnh để đáp 

Āng nhu cæu cûa thð trþąng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Cây Dä yến thâo hoa tím (Petunia hybrida 

Hort.) đþĉc thu thêp täi Đà Lät và cung cçp bći 

Bộ môn Thăc vêt, Khoa Nông học, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Môi trường và điệu kiện nuôi cấy 

Các môi trþąng nuôi cçy in vitro đþĉc điều 

chînh về pH = 5,8 và đþĉc hçp khā trùng ć 

121C trong 20 phút, áp suçt 1,1atm. Đối vĆi các 

thí nghiệm in vitro, méu đþĉc nuôi cçy ć điều 

kiện nhiệt độ phòng 25C ± 1C, độ èm 70-75%, 

ánh sáng cò cþąng độ 2.000Lux, chu kĊ chiếu 

sáng là 10h sáng/14h tối. Thí nghiệm ć giai 

đoän vþąn þĄm đþĉc thăc hiện dþĆi ánh sáng tă 

nhiên, trong nhà lþĆi có mái che nilon tríng. 

2.2.2. Bố trí thí nghiệm  

Các thí nghiệm đþĉc bố trí theo kiểu một 

nhân tố, hoàn toàn ngéu nhiên (RCD), mỗi công 

thĀc thí nghiệm đþĉc lặp läi 3 læn, mỗi læn  

30 méu.  

Giai đoạn tạo nguồn vật liệu khởi đầu 

Đoän thân Dä yến thâo hoa tím đþĉc khā 

trùng bìng HgCl2 0,1% trong 10 phút (Nguyễn 

Tiến Long & cs., 2021) sau đò đþĉc rāa bìng 

nþĆc cçt vô trùng 2-3 læn. Thân sau khā trùng 

đþĉc cít thành các đoän mang 1 mít ngû và 

đþĉc cçy vào môi trþąng MS (Murashige & 

Skoog, 1962) có bổ sung 30 g/l sucrose; 6,5 g/l 

agar; pH 5,8. Chồi non tái sinh đþĉc sā dýng 

làm nguồn vêt liệu vô trùng cho các thí nghiệm 

tiếp theo. 

Giai đoạn nhân chồi  

Thí nghiệm 1: Ảnh hþćng cûa BA đến khâ 

nëng nhån chồi Dä yến thâo hoa tím 

Méu thí nghiệm là đoän thân mang 1 mít 

ngû dài 0,5-1cm tÿ nguồn vêt liệu vô trùng. 

Méu đþĉc cçy vào môi trþąng MS + 30 g/l 

sucrose + 6,5 g/l agar + BA ć các hàm lþĉng (0; 

0,5; 1; 1,5 mg/l). Các chî tiêu đþĉc theo dõi sau 6 

tuæn nuôi cçy bao gồm: Thąi gian tái sinh chồi 

(ngày); Hệ số nhân chồi (chồi/méu) = Tổng số 

chồi/Tổng số méu cçy; Chiều cao chồi (cm) = 

Tổng chiều cao chồi/tổng số chồi; Hình thái chồi 

(màu síc, kích thþĆc (mêp, mânh), có hiện 

tþĉng thûy tinh hóa). 
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Giai đoạn dưỡng chồi 

Thí nghiệm 2: Ảnh hþćng cûa hàm lþĉng 

dinh dþĈng khoáng đến chçt lþĉng chồi Dä yến 

thâo hoa tím 

Méu cçy thí nghiệm là đoän thân mang một 

mít ngû tÿ nguồn vêt liệu vô trùng. Méu đþĉc 

cçy vào bốn nền môi trþąng gồm: MS, 1/2 MS 

(giâm còn 1/2 đa lþĉng so vĆi MS), 1/4 MS (giâm 

còn 1/4 đa lþĉng so vĆi MS), MS/2 (giâm câ đa 

lþĉng và vi lþĉng còn 1/2 so vĆi MS). Các  

môi trþąng đều đþĉc bổ sung 30 g/l sucrose và 

6,5 g/l agar. 

Thí nghiệm 3: Ảnh hþćng cûa sucrose đến 

chçt lþĉng chồi Dä yến thâo hoa tím 

Méu đþĉc cçy vào nền môi trþąng tốt nhçt 

thu đþĉc ć thí nghiệm 2, bổ sung thêm sucrose 

vĆi các hàm lþĉng khác nhau (10, 20, 30, 40 g/l). 

Thí nghiệm 4: Ảnh hþćng cûa nþĆc dÿa đến 

chçt lþĉng chồi Dä yến thâo hoa tím  

Méu đþĉc cçy vào môi trþąng tốt nhçt thu 

đþĉc ć thí nghiệm 3 bổ sung thêm nþĆc dÿa vĆi 

các nồng độ khác nhau (0%, 5%, 10%, 15%). 

Các chî tiêu cûa các thí nghiệm ć giai đoän 

dþĈng chồi đþĉc theo dõi sau 4 tuæn nuôi cçy 

bao gồm: Chiều cao chồi (cm) = Tổng chiều cao 

chồi/tổng số chồi; Hình thái chồi (màu síc, kích 

thþĆc (mêp, mânh), có hiện tþĉng thûy tinh hóa. 

Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh 

Đoän chồi in vitro dài 2cm đþĉc cçy vào môi 

trþąng täo cây hoàn chînh ć các công thĀc thí 

nghiệm khác nhau.  

Thí nghiệm 5: Ảnh hþćng cûa NAA, AC đến 

khâ nëng ra rễ cûa Dä yến thâo hoa tím  

Chồi đþĉc cçy vào môi trþąng MS + 30 g/l 

sucrose + 6,5 g/l agar + NAA ć các hàm lþĉng (0; 

0,1; 0,3; 0,5 mg/l) hoặc than hoät tính (AC) ć các 

hàm lþĉng (0,1; 0,3 g/l). Các chî tiêu đþĉc theo 

dõi sau 10 ngày nuôi cçy gồm: TČ lệ cây ra rễ (%) 

= (Số cây ra rễ/Tổng số cây) × 100%; Số rễ trên 

cây (rễ/cây) = Tổng số rễ/Tổng số cây ra rễ; Chiều 

dài rễ (cm) = Tổng chiều dài các rễ/Tổng số rễ; 

Hình thái rễ: màu síc, kích thþĆc (mêp, mânh).  

Giai đoạn vườn ươm 

Thí nghiệm 6: Ảnh hþćng cûa môi trþąng ra 

rễ cò NAA, AC đến khâ nëng sinh trþćng cûa 

cây con Dä yến thâo hoa tím giai đoän vþąn þĄm 

Méu cåy đã hình thành rễ trong 10 ngày ć 

các công thĀc thí nghiệm 5 đþĉc trồng trên các 

khay nhăa 104 lỗ (kích thþĆc Dài 56cm × Rộng 

36cm × Cao 4cm) vĆi cùng 1 loäi giá thể (đçt 

phù sa: Peatmoss, tČ lệ 1:1 theo thể tích). Giá 

thể Peatmoss đþĉc nhêp khèu tÿ công ty Nord 

Agri (Latvia) có thành phæn gồm: rêu bùn, đða y, 

mùn gỗ, đçt mùn, phân NPK 14-16-18  

(1,2 kg/m3), đá trån chåu, nguyên tố vi lþĉng, 

đçt sét, chçt làm þĆt, vĆi pH 5,5-6,5. Cây con 

đþĉc trồng trong nhà lþĆi có mái che nilon tríng 

và đþĉc phun sþĄng èm bề mặt 3 læn/ngày. 

Các chî tiêu đþĉc theo dõi sau 2 tuæn ra 

ngôi, bao gồm: TČ lệ cây sống (%) = (Số lþĉng 

cây sống/Tổng số cây ra ngôi) × 100%; Chiều cao 

cây (cm) = Tổng chiều cao cây/Tổng số cây; Số lá 

trên cây (lá/cây) = Tổng số lá trên các cây/Tổng 

số cây. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm đþĉc xā lċ theo phþĄng 

pháp phån tích phþĄng sai (ANOVA) bìng phæn 

mềm thống kê IRRISTAT 5.0 và Duncanēs Test. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện tÿ tháng 01 đến 

tháng 12 nëm 2022 täi Khoa Nông học, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam, thð trçn Trâu QuĊ - Gia 

Lâm - Hà Nội. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của BA đến khâ năng nhân 

chồi Dạ yến thâo hoa tím 

Mýc tiêu cûa giai đoän nhân chồi là làm 

tëng số lþĉng chồi để nhân nhanh giống. Môi 

trþąng nuôi cçy ć giai đoän này thþąng đþĉc bổ 

sung các chçt điều tiết sinh trþćng và các chçt 

bổ sung để tëng hệ số nhân mà vén đâm bâo 

đþĉc chçt lþĉng chồi. Theo Sakakibara (2006), 

trong các chçt điều tiết sinh trþćng thì 

cytokinin có vai trò quan trọng trong việc phân 

chia tế bào và kích thích să hình thành chồi. Do 

đò, BA, một chçt điều tiết sinh trþćng thuộc 

nhòm cytokinin, đþĉc bổ sung vào môi trþąng 

nuôi cçy in vitro để tëng hệ số nhân giống cûa 

Dä yến thâo hoa tím. 
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Bâng 1. Ảnh hưởng của BA đến khâ năng nhân chồi Dạ yến thâo hoa tím  

(sau 6 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng BA 
(mg/l) 

Thời gian  
tái sinh chồi (ngày) 

Hệ số nhân 
(chồi/mẫu) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Tỷ lệ  
bật chồi (%) 

Đặc điểm hình thái chồi 

0,0 5,22
c
 1,00

d
 6,35

a
 100,00 Không hình thành cụm chồi, các chồi đơn 

dài, mảnh, màu xanh 

0,5 9,33
b
 19,78

b
 2,36

b
 100,00 Chồi ngắn, mập, xanh, ngoài ra có các chồi 

nhỏ trong cụm 

1,0 11,56
a
 26,67

a
 1,46

c
 85,56 Chồi ngắn, mảnh, xanh nhạt, một số chồi bị 

thủy tinh hóa, ngoài ra còn nhiều chồi nhỏ li ti 

1,5 11,44
a
 13,22

c
 1,38

c
 70,00 Chồi ngắn, mảnh, xanh nhạt, nhiều chồi bị 

thủy tinh hóa, nhiều chồi nhỏ li ti 

LSD0,05 1,27 0,89 0,15   

CV% 6,8 2,9 2,7 

Ghi chú: Trên cùng một cột, các chữ cái khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% trong phép 

thử Duncan. 

Bâng 2. Ảnh hưởng của hàm lượng dinh dưỡng khoáng  

đến chất lượng chồi Dạ yến thâo hoa tím (sau 4 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng 
dinh dưỡng khoáng 

Chiều cao chồi (cm) Hình thái chồi 

MS 4,81
b
 Chồi mập, xanh 

1/2 MS 5,98
a
 Chồi dài, mảnh, xanh  

1/4 MS 2,21
c
 Chồi ngắn, mảnh, xanh nhạt, lá vàng 

MS/2 5,74
a
 Chồi dài, mảnh, xanh 

LSD0.05 0,34   

CV% 3,60 

Ghi chú: Trên cùng một cột, các chữ cái khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa 

ở độ tin cậy 95% trong phép thử Duncan. 

Kết quâ ć bâng 1 cho thçy khi tëng hàm 

lþĉng BA tÿ 0-1,5 mg/l thì thąi gian tái sinh 

chồi cüng kéo dài, đồng thąi chiều cao chồi và tČ 

lệ bêt chồi läi giâm. Hệ số nhân chồi tëng khi 

hàm lþĉng BA tëng tÿ 0 đến 1 mg/l. Tuy nhiên 

khi hàm lþĉng BA tëng lên 1,5 mg/l thì hệ số 

nhân chồi và chçt lþĉng chồi läi giâm, chồi 

mânh, thçp, nhiều chồi nhó li ti, có hiện tþĉng 

thûy tinh hóa, một số chồi biến däng. Do ć môi 

trþąng cò hàm lþĉng BA cao đã kích thích tëng 

sinh tế bào nhanh dén tĆi Āc chế quá trình biệt 

hóa cûa mô sẹo thành chồi hoàn chînh, làm ânh 

hþćng tĆi chçt lþĉng chồi và hệ số tái sinh chồi. 

Kết quâ này tþĄng tă vĆi nghiên cĀu bổ sung 

BA vào môi trþąng nuôi cçy để tái sinh đoän 

thân in vitro giống Dä yến thâo tím hồng cûa 

Nguyễn Tiến Long & cs. (2021) và Dä yến thâo 

hoa hồng sọc tím cûa Bùi Thð Cúc & cs. (2017). 

Bâng 1 cüng chî ra rìng, hệ số nhân chồi ć 

tçt câ các công thĀc bổ sung BA cao hĄn và sai 

khác cò ċ nghïa thống kê so vĆi công thĀc không 

bổ sung BA, nhþ vêy có thể thçy rìng BA có ânh 

hþćng tích căc tĆi quá trình phân biệt hóa và tái 

sinh chồi cûa Dä yến thâo hoa tím. Theo Sara & 

Naglaa (2015) thì trong môi trþąng có bổ sung 

BA, méu cçy đốt thân Dä yến thâo sẽ täo mô sẹo 

trþĆc sau đò sẽ tái sinh chồi, kết quâ tþĄng tă 

cüng đþĉc ghi nhên trong thí nghiệm ć bâng 1. 

Mặc dù, ć môi trþąng bổ sung 1 mg/l BA chồi 

đþĉc nhân vĆi hệ số cao nhçt (26,67 chồi/méu) 

nhþng chçt lþĉng chồi kém, chồi mânh, xanh 

nhät, một số chồi bð thûy tinh hóa và xuçt hiện 
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nhiều chồi nhó li ti. Vì vêy, hàm lþĉng thích hĉp 

cûa BA bổ sung vào môi trþąng nhân chồi trong 

nuôi cçy mô Dä yến thâo hoa tím là 0,5 mg/l, vĆi 

hệ số nhân chồi đät 19,78 chồi/méu, chiều cao 

chồi đät 2,36cm, chồi mêp, xanh. Theo Nguyễn 

Tiến Long & cs. (2021) BA có vai trò quyết đðnh 

đến khâ nëng tái sinh và sinh trþćng cûa chồi in 

vitro. Tuy nhiên, vĆi giống Dä yến thâo tím 

hồng có nguồn gốc Thái Lan thì môi trþąng bổ 

sung 1 mg/l BA + 0,2 mg/l IBA là tốt nhçt để tái 

sinh chồi vĆi chồi/méu đät 19,53 và chiều cao 

trung bình/chồi đät 2,80cm (Nguyễn Tiến Long 

& cs., 2021). Ngoài ra, theo Bùi Thð Cúc & cs. 

(2017) thì cây Dä yến thâo hoa hồng sọc tím cho 

đþąng kính cým chồi đät cao nhçt 1,84cm vĆi 

chiều cao chồi 0,81cm ć môi trþąng có bổ sung  

1 mg/l BA. Nhþ vêy, tùy thuộc vào tÿng giống 

Dä yến thâo mà có să câm Āng khác nhau vĆi 

BA trong môi trþąng nuôi cçy. VĆi giống Dä yến 

thâo hoa tím thì hàm lþĉng BA thích hĉp nhçt 

trong môi trþąng nhân chồi là 0,5 mg/l 

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng dinh dưỡng 

khoáng đến chất lượng chồi Dạ yến thâo 

hoa tím  

Chçt lþĉng chồi là một yếu tố quan trọng 

trong quá trình nhân nhanh. Ở giai đoän nhân 

chồi, Dä yến thâo hoa tím có hệ số nhân chồi cao 

đät 13-26 chồi/méu (Bâng 1) nên chồi thþąng 

nhó, mânh, yếu. Do đò, chồi cæn đþĉc trâi giai 

đoän dþĈng để làm tëng chçt lþĉng, giúp quá 

trình täo cây hoàn chînh đþĉc thuên lĉi. Nhą vêy 

cây con ć giai đoän ra ngôi sẽ có tČ lệ sống cao và 

đáp Āng đþĉc yêu cæu về chçt lþĉng. Trong giai 

đoän này, môi trþąng nuôi cçy không bổ sung 

thêm chçt kích thích sinh trþćng để hän chế việc 

nhân thêm chồi tÿ các chồi đã tái sinh. 

Nền môi trþąng là nguồn dinh dþĈng cĄ bân 

để chồi phát triển. Khi không sā dýng các chçt 

điều tiết sinh trþćng thì thành phæn nền môi 

trþąng đòng vai trñ quan trọng vào quá trình 

dþĈng chồi. Chçt lþĉng chồi phý thuộc nhiều vào 

thành phæn cûa các nhân tố trong môi trþąng 

nuôi cçy nhþ khoáng đa lþĉng, vi lþĉng, vitamin, 

nguồn carbon. Vì vêy, thí nghiệm đþĉc tiến hành 

để xác đðnh nền môi trþąng dþĈng chồi phù hĉp 

nhçt đối vĆi giống Dä yến thâo hoa tím. 

Kết quâ ć bâng 2 chî ra rìng hàm lþĉng 

dinh dþĈng khoáng 1/2 MS và MS/2 đều cho 

chồi có chiều cao lĆn nhçt, nhþng chồi dài, 

mânh, xanh. Ngþĉc läi, môi trþąng vĆi hàm 

lþĉng dinh dþĈng khoáng 1/4 MS cho chiều cao 

chồi thçp nhçt (2,21cm), chồi ngín, mânh, xanh 

nhät, lá vàng. Do trong môi trþąng vĆi hàm 

lþĉng dinh dþĈng khoáng 1/4 MS chồi bð thiếu 

khoáng đa lþĉng nên să sinh trþćng bð chêm 

dén đến chçt lþĉng chồi kém. Trong 4 hàm 

lþĉng dinh dþĈng khoáng nghiên cĀu thì hàm 

lþĉng dinh dþĈng khoáng MS cho kích thþĆc 

chồi chî cao thĀ 3 (4,81cm) và sai khác có ý 

nghïa thống kê vĆi các hàm lþĉng dinh dþĈng 

khoáng còn läi, nhþng chçt lþĉng chồi tốt (mêp, 

xanh), phù hĉp để chuèn bð cho giai đoän täo 

cây hoàn chînh. Nhþ vêy việc giâm hàm lþĉng 

dinh dþĈng khoáng và vitamin trong nền môi 

trþąng dþĈng chồi Dä yến thâo hoa tím đều làm 

ânh hþćng không tốt đến chçt lþĉng chồi. Nền 

môi trþąng vĆi hàm lþĉng dinh dþĈng khoáng 

MS là thích hĉp để dþĈng chồi Dä yến thâo hoa 

tím. Kết quâ nghiên cĀu cûa Farooq & cs. (2021) 

cho thçy quy trình nhân nhanh tối þu cûa giống 

Dä yến thâo ĒBravoē cüng sā dýng nền môi 

trþąng MS. 

3.3. Ảnh hưởng của sucrose đến chất lượng 

chồi Dạ yến thâo hoa tím 

Đþąng sucrose là nguồn cung cçp carbon 

quan trọng trong quá trình nuôi cçy mô thăc vêt 

để tế bào duy trì quá trình tổng hĉp các chçt 

hĂu cĄ, đâm bâo să phát triển tối þu (Muller & 

cs., 2011; Gago & cs., 2014). Sucrose cüng hỗ trĉ 

duy trì khâ nëng thèm thçu và giĂ nþĆc trong 

tế bào (Gago & cs., 2014). Vì vêy, việc xác đðnh 

hàm lþĉng sucrose phù hĉp trong môi trþąng 

nuôi cçy là rçt quan trọng. 

Kết quâ ć bâng 3 cho thçy khi hàm lþĉng 

sucrose tëng tÿ 10-40 g/l thì chçt lþĉng chồi 

cüng tëng. Ở môi trþąng 10-20 g/l sucrose, chồi 

mânh, bð thûy tinh hóa do thiếu đþąng để cung 

cçp cho quá trình tëng sinh khối cûa chồi. Bâng 

3 cüng chî ra rìng, ć môi trþąng bổ sung 30 g/l 

sucrose cho chiều cao chồi lĆn nhçt (đät 4,79cm), 

nhþng môi trþąng bổ sung 40 g/l sucrose cho 
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chçt lþĉng chồi tốt nhçt. Vì vêy, môi trþąng 

thích hĉp nhçt để dþĈng chồi Dä yến thâo hoa 

tím là MS đặc có bổ sung 40 g/l sucrose, vĆi chồi 

đät chiều cao 4,44cm, chồi mêp, xanh, lá to. Kết 

quâ này khác vĆi các nghiên cĀu nhân nhanh 

hai giống Dä yến thâo hồng tím và ĒBravoē. Hai 

giống Dä yến thâo này sinh trþćng tối þu ć môi 

trþąng nuôi cçy bổ sung 30 g/l sucrose (Bùi Thð 

Cúc & cs., 2017; Farooq & cs., 2021). Nhþ vêy, 

chồi cûa các giống Dä yến thâo khác nhau có 

nhu cæu sā dýng đþąng khác nhau trong quá 

sinh nuôi cçy. 

3.4. Ảnh hưởng của nước dừa đến khâ năng 

nhân chồi Dạ yến thâo hoa tím 

NþĆc dÿa đþĉc sā dýng rộng rãi trong nuôi 

cçy mô thăc vêt nhą đặc tính điều hòa sinh 

trþćng và hoät tính cytokin (Yong & cs., 2009). 

Do trong nþĆc dÿa ngoài đþąng, vitamin, 

khoáng chçt, auxin và axit amin thì còn chĀa 

chĀa hàm lþĉng cao các glucoside cûa cytokinin 

(Aguilar & cs., 2009; Yong & cs., 2009). Cytokin 

trong nþĆc dÿa thúc đèy quá trình phân chia tế 

bào, kích thích quá trình nhân nhanh tế bào và 

mô (Yong & cs., 2009). Vì vêy, thí nghiệm này 

đþĉc tiến hành để đánh giá tác động cûa nþĆc 

dÿa lên chçt lþĉng chồi Dä yến thâo hoa tím 

trong giai đoän dþĈng chồi. 

Bâng 4 cho thçy môi trþąng MS không bổ 

sung nþĆc dÿa cho chồi có chiều cao lĆn nhçt đät 

4,74cm và chçt lþĉng tốt nhçt vĆi hình thái chồi 

mêp, xanh, lá to. Khi tëng hàm lþĉng nþĆc dÿa 

lên 5-15% thì chồi mânh hĄn, bð vàng và có hiện 

tþĉng täo callus ć gốc. Đặc biệt ć môi trþąng bổ 

sung 15% nþĆc dÿa täo nhiều callus ć gốc. Tÿ 

thí nghiệm này cho thçy nþĆc dÿa không có tác 

dýng dþĈng chồi Dä yến thâo hoa tím. Nghiên 

cĀu cûa Borkird & Sink (1983) cüng cho kết quâ 

tþĄng tă, nþĆc dÿa không có tác dýng thúc đèy 

să tëng trþćng chồi ngọn trong nuôi cçy mô 

chûng däi loài Dä yến thâo Petunia inflata. 

3.5. Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh 

Sau giai đoän dþĈng chồi các chồi Dä yến 

thâo có chçt lþĉng tốt đþĉc chuyển sang môi 

trþąng ra rễ nhìm täo cây hoàn chînh để chuèn 

bð cho bþĆc huçn luyện cåy con ngoài vþąn þĄm. 

Giai đoän này các chçt có tác dýng kích thích 

täo chồi và vþĄn cao chồi đþĉc loäi bó, thay vào 

đò là các chçt có tác dýng kích thích ra rễ. Do 

vêy, các nhóm chçt auxin thþąng đþĉc sā dýng 

vào môi trþąng nuôi cçy sau giai đoän nhân 

nhanh. Ngoài ra, than hoät tính cüng thþąng 

đþĉc bổ sung vào môi trþąng ra rễ do than hoät 

tính có tác dýng kích thích ra rễ và hçp thu các 

chçt Āc chế trong môi trþąng nhþ các chçt 

chuyển hòa độc häi, phenol và dðch tiết màu nâu 

(Thomas & cs., 2008). Vai trò tích căc cûa than 

hoät tính đã đþĉc chĀng minh trong nhiều 

nghiên cĀu trên các đối tþĉng khác nhau. Than 

hoät tính cüng cò tác dýng kích thích ra rễ trên 

Dä yến thâo hoa tím nuôi cçy mô (Bâng 5). 

Bâng 3. Ảnh hưởng của sucrose  

đến chất lượng chồi Dạ yến thâo hoa tím (sau 4 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng sucrose 
(g/l) 

Chiều cao chồi (cm) Hình thái chồi 

10 3,94
c
 Chồi mảnh, nhiều chồi thủy tinh hóa 

20 3,58
d
 Chồi mảnh, một số chồi thủy tinh hóa 

30 4,79
a
 Chồi mập, xanh, lá nhỏ 

40 4,44
b
 Chồi mập, xanh, lá to 

LSD0.05 0,22   

CV% 2,70 

Ghi chú: Trên cùng một cột các chữ cái khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở 

độ tin cậy 95% trong phép thử Duncan. 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của nước dừa  

đến chất lượng chồi Dạ yến thâo hoa tím (sau 4 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng nước dừa 
(%) 

Chiều cao chồi  
(cm) 

Hình thái chồi Ghi chú 

0  4,74
a
 Chồi mập, xanh, lá to - 

5 4,56
a
 Chồi mập, xanh - 

10 3,52
c
 Chồi mảnh, vàng nhạt Có hiện tượng tạo callus  

15 3,91
b
 Chồi mảnh, vàng Tạo nhiều callus  

LSD0.05 0,34     

CV% 4,10 

Ghi chú: Trên cùng một cột, các chữ cái khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

trong phép thử Duncan. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của NAA, AC  

đến sự ra rễ của Dạ yến thâo hoa tím (sau 10 ngày nuôi cçy) 

Môi trường ra rễ Tỷ lệ cây ra rễ (%) 
Số rễ trên cây 

(rễ/cây) 
Chiều dài rễ 

(cm) 
Đặc điểm hình thái rễ 

MS  100 3,39
c
 2,95

a
 Rễ trắng, dài, mảnh 

MS + 0,1 mg/l NAA 100 32,33
a
 0,32

c
 Rễ trắng, rễ ngắn, mập 

MS + 0,3 mg/l NAA 0 0,00
e
 0,00

d
 - 

MS + 0,5 mg/l NAA 0 0,00
e
 0,00

d
 - 

MS + 0,1 g/l AC 100 12,83
b
 2,28

b
 Rễ trắng, dài, mập 

MS + 0,3 g/l AC 55,56 2,22
d
 0,27

c
 Rễ trắng, ngắn, mập 

LSD0,05 0,46 0,10  

CV% 3,00 5,40 

Ghi chú: Trên cùng một cột, các chữ cái khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

trong phép thử Duncan. 

3.5.1. Ảnh hưởng của NAA, AC đến sự ra rễ 

của Dạ yến thâo hoa tím 

Số liệu ć bâng 5 cho thçy, trong môi trþąng 

không bổ sung NAA hay AC, 100% chồi Dä yến 

thâo vén täo rễ nhþng rễ dài, mânh, số lþĉng 

ít. Khi bổ sung 0,1 mg/l NAA số rễ tëng mänh 

(đät 32,33 rễ/cây), rễ ngín và mêp. Tuy nhiên, 

khi tëng hàm lþĉng NAA lên 0,2-0,3 mg/l thì 

chồi Dä yến thâo bð Āc chế không ra rễ. Kết quâ 

này tþĄng đồng vĆi nghiên cĀu cûa Bùi Thð Cúc 

& cs. (2017) trên cây Dä yến thâo hoa hồng sọc 

tím. Nghiên cĀu chî ra rìng khi bổ sung  

0,1 mg/l NAA vào môi trþąng nuôi cçy thì tî lệ 

ra rễ đät 100%, số rễ đät 51,87. Tuy nhiên, khi 

tëng nồng độ NAA lên 0,2-0,3 mg/l thì tČ lệ ra 

rễ và số rễ trung bình giâm (Bùi Thð Cúc & cs., 

2017). Bâng 5 cüng cho thçy, số lþĉng, chiều 

dài rễ và tČ lệ ra rễ tëng khi bổ sung 0,1 g/l AC 

vào môi trþąng nuôi cçy. Tuy nhiên, khi tëng 

hàm lþĉng AC lên 0,3 g/l thì số lþĉng rễ, tČ lệ 

ra rễ và chiều dài rễ giâm mänh. Nhþ vêy, hàm 

lþĉng AC cao Āc chế khâ nëng ra rễ và chiều 

dài rễ. Kết quâ này cüng tþĄng đồng vĆi nghiên 

cĀu nuôi cçy mô tÿ hät phçn Dä yến thâo. 

Nghiên cĀu chî ra rìng AC ć hàm lþĉng cao 

ngoài hçp thý các chçt độc häi còn hçp thý câ 

các chçt kích thích tëng trþćng tÿ môi trþąng 

nuôi cçy (Belinda, 1980). Nhþ vêy, kết quâ ć 

bâng 5 cho thçy môi trþąng thích hĉp cho Dä 

yến thâo hoa tím ć giai đoän täo cây hoàn 

chînh là MS đặc có bổ sung 0,1 g/l AC vĆi tČ lệ 

ra rễ đät 100%; số rễ đät 12,83 rễ/cây; chiều 

dài rễ đät 2,28cm; rễ tríng, dài, mêp. 
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Bâng 6. Ảnh hưởng của các môi trường ra rễ đến một số đặc điểm sinh trưởng  

của cây giống Dạ yến thâo hoa tím ở vườn ươm (sau 2 tuæn ra ngôi) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Môi trường ra rễ 
Tỉ lệ cây sống (%) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá/cây) 

MS 100 5,07
b
 13,80

b
 

MS+ 0,1 mg/l NAA 100 3,81
d
 10,60

d
 

MS+ 0,1 g/l AC 100 6,47
a
 15,07

a
 

MS+ 0,3 g/l AC 100 4,29
c
 12,47

c
 

LSD0,05 0,28 0,68 

CV% 2,60 2,60 

Ghi chú: Trên cùng một cột, các chữ cái khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

trong phép thử Duncan. 

     

(a) (b) (c) (d) (e) 

Ghi chú: (a): Hình thái Dạ yến thảo hoa tím, (b): Chồi Dạ yến thảo hoa tím ở giai đoạn nhân chồi, (c): Chồi ở giai 

đoạn dưỡng chồi, (d): Cây nuôi cấy mô ở giai đoạn ra rễ, (e): Cây con sau 2 tuần ra ngôi ở giai đoạn vườn ươm. 

Hình 1. Hình thái hoa và các giai đoạn nhân in vitro cây Dạ yến thâo hoa tím 

3.5.2. Ảnh hưởng của các môi trường ra rễ 

đến khâ năng sinh trưởng của cây con Dạ 

yến thâo hoa tím ở giai đoạn vườn ươm 

Giai đoän huçn luyện cåy con ngoài vþąn 

þĄm là giai đoän cuối cùng và quan trọng nhçt 

trong toàn bộ quá trình vi nhân giống. Trong 

giai đoän này, chçt lþĉng cûa cây giống in vitro 

quyết đðnh đến khâ nëng sống sót, thích nghi 

cûa cåy con trong điều kiện ex vitro. 

Bâng 6 cho thçy cây có nguồn gốc tÿ môi 

trþąng ra rễ có bổ sung AC cho chçt lþĉng cây 

tốt hĄn so vĆi cây ć môi trþąng bổ sung NAA thể 

hiện ć các chî tiêu sinh trþćng nhþ chiều cao 

cây, số lá đều cao hĄn. Và cåy con in vitro tÿ môi 

trþąng MS đặc bổ sung 0,1 g/l AC là phù hĉp 

nhçt để ra ngôi Dä yến thâo hoa tím, sau 2 tuæn 

ra ngôi, tî lệ cây sống đät 100%, chiều cao cây 

trung bình đät 6,47cm vĆi 15,07 lá/cây.  

Kết hĉp bâng 5 và 6 cho thçy môi trþąng 

täo cây hoàn chînh để ra ngôi Dä yến thâo hoa 

tím phù hĉp nhçt là môi trþąng MS đặc có bổ 

sung 0,1 g/l AC 

4. KẾT LUẬN 

Quy trình nhân giống vô tính bìng phþĄng 

pháp nuôi cçy mô phù hĉp cho Dä yến thâo hoa 

tím nhþ sau: đoän thân Dä yến thâo hoa tím 

sau khi khā trùng bìng dung dðch HgCl2 đþĉc 

cít thành đoän thân mang 1 mít ngû, cçy vào 

môi trþąng MS đặc bổ sung 30 g/l sucrose,  

6,5 g/l agar, pH 5,8 để tái sinh chồi. Chồi non tái 

sinh đþĉc cít thành đoän thân mang 1 mít ngû 

dài 0,5-1cm nuôi cçy trong môi trþąng nhân 

nhanh MS đặc bổ sung 0,5 mg/l BA cho hệ số 

nhân chồi đät 19,78 chồi/méu, chiều cao chồi 

2,36cm. Tiếp theo, chồi đþĉc chuyển sang môi 
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trþąng dþĈng chồi là MS đặc bổ sung 40 g/l 

sucrose để làm tëng chçt lþĉng chồi. Cuối cùng, 

chồi Dä yến thâo hoa tím đþĉc chuyển sang môi 

trþąng ra rễ MS đặc bổ sung 0,1 g/l AC vĆi tČ lệ 

ra rễ 100%, đät 12,83 rễ trên cây, rễ dài 2,28cm. 

Sau 2 tuæn thích nghi ngoài vþąn þĄm, cåy cò 

nguồn gốc tÿ môi trþąng ra rễ MS đặc bổ sung 

0,1 g/l AC có tČ lệ sống đät 100%, vĆi chiều cao 

6,47cm và đät 15,07 lá/cây. 
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